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TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh  
–––––––––––––––––––––––– 

                                                
Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh 

 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022;  

Căn cứ Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2025 của Chính 

phủ Quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;  

Căn cứ Quyết định số 86/2025/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2025 của 

UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng tỉnh Bắc Ninh;  

Căn cứ Công văn số 4557/UBND-KGVX ngày 12 tháng 5 năm 2026 của 

UBND tỉnh về việc tổ chức tuyên dương, khen thưởng năm học 2025-2026; 

Ngày 14/5/2026, Sở Nội vụ nhận được hồ sơ đề nghị khen thưởng của Sở 

Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 42/TTr-SGDĐT ngày 12/5/2026. Sau khi thẩm 

định hồ sơ, Sở Nội vụ nhất trí đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng thưởng 

Bằng khen cho 193 giáo viên, 58 học sinh và 02 nhóm học sinh đã có thành tích 

xuất sắc trong công tác bồi dưỡng và thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa, khoa 

học kỹ thuật, giáo dục quốc phòng và an ninh cấp quốc gia, cấp tỉnh năm học 2025 - 2026.  

Sở Nội vụ kính trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 

 
 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (để b/c); 

- PGĐ Sở Nguyễn Quang Đông; 

- Cổng TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, TĐKT. 
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DANH SÁCH 

Giáo viên, học sinh đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh  

(Kèm theo Tờ trình số           /TTr-SNV ngày        /5/2026 của Sở Nội vụ) 
 

I. Danh sách 54 học sinh đã có thành tích xuất sắc trong Kỳ thi chọn 

học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2025 - 2026 

1. Em Ngô Phương Anh, Học sinh lớp 11 Lý, Trường THPT Chuyên Bắc Ninh 

2. Em Vũ Ngô Hải Anh, Học sinh lớp 11 Trung, Trường THPT Chuyên 

Bắc Ninh 

3. Em Phạm Mai Chi, Học sinh lớp 11 Trung, Trường THPT Chuyên Bắc Ninh 

4. Em Nguyễn Sỹ Tuấn Dũng, Học sinh lớp 11 Trung, Trường THPT 

Chuyên Bắc Ninh 

5. Em Nguyễn Tiến Dũng, Học sinh lớp 11 Hóa, Trường THPT Chuyên 

Bắc Ninh 

6. Em Nguyễn Hoàng Dương, Học sinh lớp 11 Hóa, Trường THPT Chuyên 

Bắc Ninh 

7. Em Nguyễn Nam Khánh, Học sinh lớp 11 Hóa, Trường THPT Chuyên 

Bắc Ninh 

8. Em Nguyễn Mạnh Hùng, Học sinh lớp 12 Toán 1, Trường THPT 

Chuyên Bắc Ninh 

9. Em Lê Đình Triệu Vĩ, Học sinh lớp 10 Tin, Trường THPT Chuyên Bắc Ninh 

10. Em Nguyễn Ngọc Khánh, Học sinh lớp 11 Tin, Trường THPT Chuyên 

Bắc Ninh 

11. Em Nguyễn Đình Tùng Lâm, Học sinh lớp 11 Tin, Trường THPT 

Chuyên Bắc Ninh 

12. Em Nguyễn Thị Hồng Thắm, Học sinh lớp 12 Địa, Trường THPT 

Chuyên Bắc Ninh 

13. Em Nguyễn Thị Thư, Học sinh lớp 11 Địa, Trường THPT Chuyên Bắc Ninh 

14. Em Nguyễn Thu Huyền, Học sinh lớp 11 Địa, Trường THPT Chuyên 

Bắc Ninh 

15. Em Ngô Quỳnh Trang, Học sinh lớp 11 Sử Địa, Trường THPT Chuyên 

Bắc Ninh  

16. Em Nguyễn Trung Sơn, Học sinh lớp 11 Sinh, Trường THPT Chuyên 

Bắc Ninh  

17. Em Nguyễn Phương Vy, Học sinh lớp 11 Văn 1, Trường THPT Chuyên 

Bắc Ninh  

18. Em Nguyễn Trí Công, Học sinh lớp 12 Toán, Trường THPT Chuyên 

Bắc Giang  

19. Em Hoàng Anh Dũng, Học sinh lớp 11 Toán, Trường THPT Chuyên 

Bắc Giang  

20. Em Trần Minh Huy, Học sinh lớp 12 Toán, Trường THPT Chuyên Bắc Giang 
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21. Em Nguyễn Duy Quang, Học sinh lớp 11 Toán, Trường THPT Chuyên 

Bắc Giang  

22. Em Chu Bá Toàn, Học sinh lớp 11 Toán, Trường THPT Chuyên Bắc Giang  

23. Em Nguyễn Trung Kiên, Học sinh lớp 11 Lý, Trường THPT Chuyên 

Bắc Giang  

24. Em Nguyễn Giáp Hoàng Nguyên, Học sinh lớp 11 Lý, Trường THPT 

Chuyên Bắc Giang  

25. Em Hà Ngọc Minh Nhật, Học sinh lớp 12 Lý, Trường THPT Chuyên 

Bắc Giang  

26. Em Nguyễn Văn Tuyên, Học sinh lớp 12 Lý, Trường THPT Chuyên 

Bắc Giang  

27. Em Nguyễn Viết Hoàng Anh, Học sinh lớp 11 Hóa, Trường THPT 

Chuyên Bắc Giang  

28. Em Đặng Minh Hiếu, Học sinh lớp 11 Hóa, Trường THPT Chuyên Bắc Giang  

29. Em Hà Thị Phương Thảo, Học sinh lớp 12 Hóa, Trường THPT Chuyên 

Bắc Giang  

30. Em Nguyễn Hữu Trường An, Học sinh lớp 12 Tin, Trường THPT 

Chuyên Bắc Giang  

31. Em Thân Hoàng Bách, Học sinh lớp 11 Tin, Trường THPT Chuyên 

Bắc Giang  

32. Em Nông Minh Nghĩa, Học sinh lớp 11 Tin, Trường THPT Chuyên 

Bắc Giang  

33. Em Nguyễn Phương Anh, Học sinh lớp 12 Văn, Trường THPT Chuyên 

Bắc Giang  

34. Em Nguyễn Thị Thanh Hương, Học sinh lớp 12 Văn, Trường THPT 

Chuyên Bắc Giang  

35. Em Lê Yến Nhi, Học sinh lớp 12 Văn, Trường THPT Chuyên Bắc Giang  

36. Em Bùi Trâm Anh, Học sinh lớp 11 Sử Địa, Trường THPT Chuyên 

Bắc Giang  

37. Em Lê Thị Thuỳ Trang, Học sinh lớp 12 Sử Địa, Trường THPT 

Chuyên Bắc Giang  

38. Em Phùng Thị Quỳnh Anh, Học sinh lớp 12 Sử Địa, Trường THPT 

Chuyên Bắc Giang  

39. Em Nguyễn Thị Kim Ánh, Học sinh lớp 12 Sử Địa, Trường THPT 

Chuyên Bắc Giang  

40. Em Cao Văn Quang, Học sinh lớp 11 Sử Địa, Trường THPT Chuyên 

Bắc Giang  

41. Em Nguyễn Đức Trí, Học sinh lớp 11 Anh, Trường THPT Chuyên Bắc Giang  

42. Em Vũ Ngọc Diệp, Học sinh lớp 12 Pháp, Trường THPT Chuyên 

Bắc Giang  

43. Em Nguyễn Hải Nam, Học sinh lớp 12 Pháp, Trường THPT Chuyên 

Bắc Giang  



4 

 

44. Em Vũ Hoàng Duy Anh, Học sinh lớp 11 Trung, Trường THPT 

Chuyên Bắc Giang  

45. Em Nguyễn Trần Quỳnh Chi, Học sinh lớp 12 Trung, Trường THPT 

Chuyên Bắc Giang  

46. Em Phan Thị Thùy Dung, Học sinh lớp 12 Trung, Trường THPT 

Chuyên Bắc Giang  

47. Em Lê Thu Hằng, Học sinh lớp 12 Trung, Trường THPT Chuyên Bắc Giang  

48. Em Nghiêm Thị Kim Huệ, Học sinh lớp 12 Trung, Trường THPT 

Chuyên Bắc Giang  

49. Em Hạp Hoàng Bảo Ngọc, Học sinh lớp 12 Trung, Trường THPT 

Chuyên Bắc Giang  

50. Em Phạm Yến Nhi, Học sinh lớp 11 Trung, Trường THPT Chuyên Bắc Giang  

51. Em Nguyễn Thị Như Quỳnh, Học sinh lớp 12 Trung, Trường THPT 

Chuyên Bắc Giang  

52. Em Nguyễn Phương Thảo, Học sinh lớp 11 Trung, Trường THPT 

Chuyên Bắc Giang  

53. Em Đỗ Nguyễn Kiều Trang, Học sinh lớp 11 Trung, Trường THPT 

Chuyên Bắc Giang  

54. Em Nguyễn Nhật Vy, Học sinh lớp 12 Nhật, Trường THPT Chuyên 

Bắc Giang. 

II. Danh sách 38 giáo viên đã có thành tích xuất sắc trong công tác bồi 

dưỡng học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2025 - 2026 

1. Ông Hà Huy Phương, Hiệu trưởng, Trường THPT Chuyên Bắc Ninh  

2. Ông Vương Bá Huy, Phó Hiệu trưởng, Trường THPT Chuyên Bắc Ninh 

3. Bà Ngô Thị Thanh Thủy, Phó Hiệu trưởng, Trường THPT Chuyên Bắc Ninh 

4. Ông Nguyễn Thành Đô, Phó Hiệu trưởng, Trường THPT Chuyên Bắc Ninh  

5. Ông Ngô Văn Bình, Phó Hiệu trưởng, Trường THPT Chuyên Bắc Ninh  

6. Ông Lê Đăng Điển, Giáo viên môn Toán, Trường THPT Chuyên Bắc Ninh  

7. Bà Nguyễn Thị Thúy, Giáo viên môn Vật lý, Trường THPT Chuyên Bắc Ninh 

8. Ông Trần Đình Hiếu, Giáo viên môn Hóa học, Trường THPT Chuyên 

Bắc Ninh  

9. Bà Trần Hoàng Xuân, Giáo viên môn Sinh học, Trường THPT Chuyên 

Bắc Ninh 

10. Bà Hoàng Thị Hà, Giáo viên môn Tin học, Trường THPT Chuyên Bắc Ninh 

11. Bà Nguyễn Thị Mai Lan, Giáo viên môn Ngữ văn, Trường THPT 

Chuyên Bắc Ninh 

12. Bà Nguyễn Phương Thảo, Giáo viên môn Lịch sử, Trường THPT 

Chuyên Bắc Ninh 

13. Bà Hồ Thanh Thảo, Giáo viên môn Địa lý, Trường THPT Chuyên Bắc Ninh 

14. Bà Lê Ngọc Hân, Giáo viên môn Tiếng Anh, Trường THPT Chuyên 

Bắc Ninh 
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15. Bà Hà Ngọc Chi, Giáo viên môn Tiếng Trung, Trường THPT Chuyên 

Bắc Ninh 

16. Bà Nguyễn Thị Huế, Giáo viên môn Toán, Trường THPT Chuyên Bắc Ninh 

17. Ông Phạm Đình Hiệp, Giáo viên môn Vật lý, Trường THPT Chuyên 

Bắc Ninh  

18. Bà Đỗ Thu Hiền, Giáo viên môn Hóa học, Trường THPT Chuyên Bắc Ninh  

19. Bà Nguyễn Thị Hòa, Giáo viên môn Địa lý, Trường THPT Chuyên Bắc Ninh 

20. Ông Trần Duy Phương, Hiệu trưởng, Trường THPT Chuyên Bắc Giang 

21. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Hiệu trưởng, Trường THPT Chuyên Bắc Giang 

22. Bà Nguyễn Thị Trúc Vân, Phó Hiệu trưởng, Trường THPT Chuyên 

Bắc Giang 

23. Ông Nguyễn Danh Hào, Phó Hiệu trưởng, Trường THPT Chuyên Bắc Giang 

24. Bà Trần Thị Hà Phương, Giáo viên môn Toán, Trường THPT Chuyên 

Bắc Giang 

25. Ông Ong Thế Hùng, Giáo viên môn Vật lý, Trường THPT Chuyên Bắc Giang 

26. Bà Nguyễn Thị Hoa, Giáo viên môn Hóa học, Trường THPT Chuyên 

Bắc Giang 

27. Bà Đào Hải Yến, Giáo viên môn Sinh học, Trường THPT Chuyên Bắc Giang 

28. Ông Phan Quang Hương, Giáo viên môn Tin học, Trường THPT 

Chuyên Bắc Giang 

29. Bà Phạm Thị Thanh Bình, Giáo viên môn Ngữ văn, Trường THPT 

Chuyên Bắc Giang 

30. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Giáo viên môn Lịch sử, Trường THPT 

Chuyên Bắc Giang 

31. Bà Lê Phương Linh, Giáo viên môn Địa lý, Trường THPT Chuyên 

Bắc Giang 

32. Bà Đặng Thị Hương, Giáo viên môn Tiếng Anh, Trường THPT Chuyên 

Bắc Giang 

33. Bà Nguyễn Thị Hoàng Thủy, Giáo viên môn Tiếng Pháp, Trường 

THPT Chuyên Bắc Giang 

34. Bà Nguyễn Thị Hiên, Giáo viên môn Tiếng Trung, Trường THPT 

Chuyên Bắc Giang 

35. Ông Nguyễn Văn Thảo, Giáo viên môn Toán, Trường THPT Chuyên 

Bắc Giang 

36. Ông Nguyễn Văn Đóa, Giáo viên môn Vật lý, Trường THPT Chuyên 

Bắc Giang 

37. Bà Phan Thị Nhàn, Giáo viên môn Sinh học, Trường THPT Chuyên 

Bắc Giang 

38. Bà Hà Thị Hiên, Giáo viên môn Lịch sử, Trường THPT Chuyên Bắc Giang. 
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III. Danh sách 02 nhóm học sinh đã có thành tích xuất sắc trong Cuộc 

thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học 

cơ sở và trung học phổ thông năm học 2025 - 2026 

1. Em Nguyễn Gia Huy, Học sinh lớp 12A10, Trường THPT Hàn Thuyên  

    Em Nguyễn Ngọc Ngân, Học sinh lớp 12A5, Trường THPT Hàn Thuyên  

2. Em Ngô Quốc Tuấn, Học sinh lớp 11 Hóa, Trường THPT Chuyên Bắc Giang  

    Em Nguyễn Ngọc Hưng, Học sinh lớp 10 Lý, Trường THPT Chuyên 

Bắc Giang. 

IV. Danh sách 03 giáo viên đã có thành tích xuất sắc trong công tác bồi 

dưỡng học sinh đạt giải trong Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp 

quốc gia dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 

2025 - 2026 

1. Ông Vũ Tiến Thành, Giáo viên môn Vật lý, Trường THPT Ngô Sĩ Liên  

2. Ông Lương Văn Trịnh, Giáo viên môn Vật lý, Trường THPT Chuyên 

Bắc Giang  

3. Ông Nguyễn Tài Sỹ, Giáo viên môn Tin học, Trường TH, THCS và 

THPT FPT Bắc Ninh. 

V. Danh sách 54 giáo viên đã có thành tích xuất sắc trong công tác bồi 

dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh cấp trung học cơ sở năm học 2025 - 2026 

1. Ông Trần Bá Minh, Giáo viên môn KHTN1, Trường THCS Lê Quý 

Đôn, phường Bắc Giang 

2. Ông Dương Quốc Trọng, Giáo viên môn KHTN2, Trường THCS Lê 

Quý Đôn, phường Bắc Giang 

3. Bà Lại Minh Đức, Giáo viên môn KHTN3, Trường THCS Lê Quý Đôn, 

phường Bắc Giang 

4. Bà Lê Thị Hà, Giáo viên môn Lịch sử và Địa lý 1, Trường THCS Lê 

Quý Đôn, phường Bắc Giang 

5. Bà Ngô Thị Mai Phương, Giáo viên môn Tiếng Anh, Trường THCS Lê 

Quý Đôn, phường Bắc Giang 

6. Bà Khổng Thị Hiện, Giáo viên môn KHTN1, Trường THCS Ngô Sĩ 

Liên, phường Bắc Giang 

7. Bà Nguyễn Thị Quế, Giáo viên môn Lịch sử và Địa lý 2, Trường THCS 

Trần Nguyên Hãn, phường Bắc Giang 

8. Bà Hoàng Thị Huyền, Giáo viên môn Ngữ văn, Trường THCS Dĩnh Kế, 

phường Bắc Giang 

9. Bà Nguyễn Thị Hà, Giáo viên môn Tiếng Anh, Trường THCS Dĩnh Kế, 

phường Bắc Giang 

10. Bà Nguyễn Thị Phương Nam, Giáo viên môn Tin học, Trường THCS 

Ngô Sĩ Liên, phường Bắc Giang 

11. Ông Đỗ Ngọc Sơn, Giáo viên môn Toán, Trường THCS Dĩnh Kế, 

phường Bắc Giang 
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12. Bà Nguyễn Thị Hoa, Giáo viên môn Toán, Trường THCS Đông Sơn, 

xã Bố Hạ 

13. Ông Đặng Văn Xuân, Giáo viên môn KHTN3, Trường THCS Đông 

Sơn, xã Bố Hạ  

14. Bà Nguyễn Thị Mai Loan, Giáo viên môn Lịch sử và Địa lý 2, Trường 

THCS Quế Nham, phường Đa Mai 

15. Bà Nguyễn Thị Hương Thảo, Giáo viên môn Toán, Trường THCS Từ 

Sơn, phường Đồng Nguyên 

16. Bà Nguyễn Thị Thêu, Giáo viên môn Tin học, Trường THCS Từ Sơn, 

phường Đồng Nguyên 

17. Bà Ngô Thị Mai Hương, Giáo viên môn Lịch sử và Địa lý 2, Trường 

THCS Từ Sơn, phường Đồng Nguyên 

18. Bà Vũ Thị Hải Yến, Phó Hiệu trưởng, Trường THCS Từ Sơn, phường 

Đồng Nguyên 

19. Bà Nguyễn Thị Lệ Quỳnh, Giáo viên môn Ngữ văn, Trường THCS Từ 

Sơn, phường Đồng Nguyên 

20. Bà Bùi Thị Luyến, Giáo viên môn Toán, Trường THCS Lê Văn Thịnh, 

xã Gia Bình 

21. Ông Nguyễn Trung Kiên, Phó Hiệu trưởng, Trường THCS Đức Thắng, 

xã Hiệp Hòa 

22. Ông Nguyễn Văn Tuyến, Giáo viên môn Lịch sử và Địa lý 2, Trường 

THCS Thị Trấn Thắng, xã Hiệp Hòa 

23. Bà Hà Thị Hiên, Giáo viên môn Ngữ văn, Trường THCS Đoan Bái, xã 

Hiệp Hòa 

24. Ông Bùi Đức Thịnh, Giáo viên môn Tin học, Trường THCS Đức 

Thắng, xã Hiệp Hòa 

25. Bà Nguyễn Thị An Thủy, Giáo viên môn KHTN1, Trường THCS Thái 

Sơn, xã Hợp Thịnh 

26. Bà Nguyễn Thị Thùy Dương, Phó Hiệu trưởng, Trường THCS Mai 

Trung, xã Hợp Thịnh  

27. Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai, Phó Hiệu trưởng, Trường THCS Thái Sơn, 

xã Hợp Thịnh 

28. Bà Vũ Thị Lành, Giáo viên môn Tin học, Trường THCS Thường 

Thắng, xã Hợp Thịnh 

29. Ông Phạm Văn Thiện, Giáo viên môn Ngữ văn, Trường THCS Hương 

Sơn, xã Kép 

30. Bà Nguyễn Hồng Thúy, Giáo viên môn Tiếng Anh, Trường TH&THCS 

Trần Quốc Toản, phường Kinh Bắc 

31. Bà Nguyễn Thị Thúy, Giáo viên môn Tiếng Anh, Trường THCS 

Nguyễn Đăng Đạo, phường Kinh Bắc  

32. Bà Nguyễn Hồng Ngọc, Giáo viên môn KHTN2, Trường THCS 

Nguyễn Đăng Đạo, phường Kinh Bắc  
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33. Bà Nguyễn Diệu Quỳnh, Giáo viên môn KHTN3, Trường THCS 

Nguyễn Đăng Đạo, phường Kinh Bắc 

34. Bà Nguyễn Thị Dự, Giáo viên môn KHTN3, Trường THCS Vôi số 1, 

xã Lạng Giang 

35. Bà Nguyễn Thị Thu Quyên, Giáo viên môn Lịch sử và Địa lý 1, 

Trường THCS Vôi số 1, xã Lạng Giang 

36. Ông Nguyễn Đức Luận, Giáo viên môn Ngữ văn, Trường THCS Tiên 

Du, xã Liên Bão 

37. Ông Nguyễn Thế Lâm, Giáo viên môn KHTN2, Trường THCS Tiên 

Du, xã Liên Bão 

38. Bà Phạm Thị Hưởng, Giáo viên môn Lịch sử và Địa lý 2, Trường 

THCS Tiên Du, xã Liên Bão 

39. Bà Nguyễn Thị Nguyệt, Giáo viên môn Toán, Trường THCS Mão 

Điền, phường Mão Điền 

40. Bà Đồng Thị Phương, Giáo viên môn Tin học, Trường THCS Mỹ Thái, 

xã Mỹ Thái 

41. Bà Phạm Thị Ngọc, Giáo viên môn KHTN2, Trường THCS Châu Khê, 

phường Phù Khê 

42. Bà Nguyễn Thị Châm, Giáo viên môn Lịch sử và Địa lý 1, Trường 

TH&THCS Phù Lãng, xã Phù Lãng 

43. Ông Đặng Bá Hùng, Giáo viên môn KHTN1, Trường THCS Nguyễn 

Cao, phường Phương Liễu 

44. Bà Hứa Thị Thúy, Giáo viên môn KHTN3, Trường THCS Tân Dĩnh, 

xã Tân Dĩnh 

45. Ông Nguyễn Như Giang, Giáo viên môn KHTN1, Trường THCS Tân 

Yên, xã Tân Yên  

46. Ông Bùi Ngọc Sơn, Giáo viên môn Tin học, Trường THCS Vũ Kiệt, 

phường Thuận Thành 

47. Bà Dương Thị Phương, Giáo viên môn Ngữ văn, Trường THCS Tiên 

Lục số 1, xã Tiên Lục 

48. Bà Vũ Thị Lý, Giáo viên môn KHTN2, Trường THCS Thân Nhân 

Trung, phường Việt Yên 

49. Bà Trương Thị Lý, Giáo viên môn Lịch sử và Địa lý 2, Trường THCS 

Thị Cầu, phường Vũ Ninh 

50. Ông Đào Văn Giang, Giáo viên môn KHTN1, Trường THCS Mai 

Đình, xã Xuân Cẩm 

51. Ông Nguyễn Văn Nam, Giáo viên môn KHTN2, Trường THCS Hương 

Lâm, xã Xuân Cẩm 

52. Bà Nguyễn Thị Hiền Linh, Giáo viên môn Ngữ văn, Trường THCS 

Châu Minh, xã Xuân Cẩm 

53. Ông Tạ Văn Sáng, Giáo viên môn Toán, Trường THCS Xuân Cẩm, xã 

Xuân Cẩm 
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54. Ông Nguyễn Sỹ Dương, Giáo viên môn Ngữ văn, Trường THCS Hiên 

Vân, xã Liên Bão. 

VI. Danh sách 96 giáo viên đã có thành tích xuất sắc trong công tác bồi 

dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh cấp trung học phổ thông năm học 2025 - 2026 

1. Bà Nguyễn Hương Giang, Giáo viên môn Toán, Trường THPT Chuyên 

Bắc Giang 

2. Ông Nguyễn Mạnh Thắng, Giáo viên môn Hóa học, Trường THPT 

Chuyên Bắc Giang 

3. Bà Nguyễn Thị Hải Yến, Giáo viên môn Sinh học, Trường THPT 

Chuyên Bắc Giang  

4. Ông Đỗ Minh Thuấn, Giáo viên môn Tin học, Trường THPT Chuyên 

Bắc Giang 

5. Bà Nguyễn Thị Ngọc Huệ, Giáo viên môn Ngữ văn, Trường THPT 

Chuyên Bắc Giang 

6. Bà Dương Thị Hằng, Giáo viên môn Tiếng Pháp, Trường THPT Chuyên 

Bắc Giang 

7. Bà Trần Thị Hương, Giáo viên môn Tiếng Trung, Trường THPT Chuyên 

Bắc Giang 

8. Bà Lại Minh Huyền, Giáo viên môn Tiếng Nhật, Trường THPT Chuyên 

Bắc Giang 

9. Bà Phạm Thùy Linh, Giáo viên môn Tiếng Hàn, Trường THPT Chuyên 

Bắc Giang 

10. Bà Nguyễn Thuỳ Linh, Giáo viên môn Hóa học, Trường THPT Chuyên 

Bắc Ninh 

11. Bà Hoàng Thị Thu Thủy, Giáo viên môn Lịch sử, Trường THPT 

Chuyên Bắc Ninh 

12. Bà Nguyễn Thị Yến, Giáo viên môn Địa lý, Trường THPT Chuyên Bắc Ninh 

13. Bà Nguyễn Thị Lương, Giáo viên môn Tin học, Trường THPT Chuyên 

Bắc Ninh 

14. Ông Phạm Đức Cường, Giáo viên môn Tiếng Anh, Trường THPT Bố Hạ 

15. Bà Thạch Thị Thương, Giáo viên môn Tin học, Trường THPT Bố Hạ  

16. Bà Trần Thị Hảo, Giáo viên môn Địa lý, Trường THPT Chu Văn An  

17. Bà Đặng Thị My, Giáo viên môn Vật lý, Trường THPT Chu Văn An  

18. Bà Nguyễn Thị Mai, Giáo viên môn Địa lý, Trường THPT Gia Bình số 1 

19. Bà Trần Thị Diệu Linh, Giáo viên môn Lịch sử, Trường THPT Gia Bình số 1 

20. Ông Nguyễn Văn Thụy, Giáo viên môn Toán, Trường THPT Gia Bình số 1 

21. Bà Nguyễn Thị Thương Giang, Giáo viên môn Địa lý, Trường THPT 

Hàn Thuyên 

22. Bà Nguyễn Minh Giang, Giáo viên môn Lịch sử, Trường THPT 

Hàn Thuyên 

23. Bà Nguyễn Thị Vân, Giáo viên môn Ngữ văn, Trường THPT Hàn Thuyên 
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24. Ông Nguyễn Xuân Giao, Giáo viên môn Toán, Trường THPT Hiệp 

Hòa số 1 

25. Bà Trần Thị Huyền Trang, Giáo viên môn Hóa học, Trường THPT 

Hiệp Hòa số 1 

26. Bà Tạ Thị Quyên, Giáo viên môn Sinh học, Trường THPT Hiệp Hòa số 1 

27. Bà Nguyễn Thị Hoa, Giáo viên môn Ngữ văn, Trường THPT Hiệp Hòa số 1 

28. Bà Bùi Thanh Hiền, Giáo viên môn Tiếng Anh, Trường THPT Hiệp 

Hòa số 1 

29. Bà Trịnh Thị Phương Thảo, Giáo viên môn Địa lý, Trường THPT Hiệp 

Hòa số 2 

30. Bà Nguyễn Thị Huyền, Giáo viên môn Sinh học, Trường THPT Hiệp 

Hòa số 2 

31. Bà Hoàng Thị Phương Lan, Giáo viên môn Ngữ văn, Trường THPT 

Hiệp Hòa số 3 

32. Bà Ngô Thị Nhinh, Giáo viên môn Địa lý, Trường THPT Hiệp Hòa số 4  

33. Bà Đào Thị Hồng Vỹ, Giáo viên môn Lịch sử, Trường THPT Hiệp Hòa số 4 

34. Bà Dương Thị Hợi, Giáo viên môn Tiếng Anh, Trường THPT Hoàng 

Quốc Việt 

35. Bà Đồng Thị Minh Nguyệt, Giáo viên môn Địa lý, Trường THPT Lạng 

Giang số 1 

36. Bà Vũ Thu Hà, Giáo viên môn Ngữ văn, Trường THPT Lạng Giang số 1  

37. Bà Nguyễn Thị Tuyết Nga, Giáo viên môn Sinh học, Trường THPT 

Lạng Giang số 1 

38. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Giáo viên môn Vật lý, Trường THPT 

Lạng Giang số 2 

39. Ông Nguyễn Văn Dậu, Giáo viên môn Hóa học, Trường THPT Lạng 

Giang số 2 

40. Bà Đặng Thị Vân, Giáo viên môn Ngữ văn, Trường THPT Lạng Giang số 2 

41. Bà Nguyễn Duy Hà, Giáo viên môn Lịch sử, Trường THPT Lạng 

Giang số 2 

42. Bà Nguyễn Thị Phương, Giáo viên môn Toán, Trường THPT Lê Văn Thịnh 

43. Ông Nguyễn Khắc Công, Giáo viên môn Vật lý, Trường THPT Lê 

Văn Thịnh 

44. Ông Đào Khắc Tiến, Giáo viên môn Hóa học, Trường THPT Lê Văn Thịnh  

45. Ông Nguyễn Chí Thao, Giáo viên môn Sinh học, Trường THPT Lê 

Văn Thịnh 

46. Bà Đoàn Thị Quyên, Giáo viên môn Ngữ văn, Trường THPT Lê 

Văn Thịnh 

47. Bà Trần Thúy Tình, Giáo viên môn Lịch sử, Trường THPT Lê Văn Thịnh 

48. Bà Nguyễn Thị Hằng, Giáo viên môn Địa lý, Trường THPT Lê Văn Thịnh  

49. Ông Lê Văn Thuận, Giáo viên môn Hóa học, Trường THPT Lương Tài 
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50. Bà Nhâm Thị Tươi, Giáo viên môn Lịch sử, Trường THPT Lương Tài 

51. Ông Nguyễn Trọng Nghiêm, Giáo viên môn Lịch sử, Trường THPT Lý 

Thái Tổ 

52. Bà Nguyễn Thị Điệp, Giáo viên môn Tiếng Anh, Trường THPT Lý 

Thái Tổ 

53. Bà Triệu Thị Phượng, Giáo viên môn Địa lý, Trường THPT Mỏ Trạng 

54. Bà Nguyễn Thị Hương, Giáo viên môn Lịch sử, Trường THPT Mỏ Trạng 

55. Bà Đào Thị Nhiên Hương, Giáo viên môn Hóa học, Trường THPT Ngô 

Sĩ Liên 

56. Ông Phạm Văn Gia, Giáo viên môn Toán, Trường THPT Ngô Sĩ Liên 

57. Bà Nguyễn Thị Bình, Giáo viên môn Toán, Trường THPT Nguyễn 

Đăng Đạo 

58. Bà Nguyễn Thị Hường, Giáo viên môn Tiếng Anh, Trường THPT 

Nguyễn Đăng Đạo 

59. Bà Đỗ Thị Tuyết, Giáo viên môn Vật lý, Trường THPT Nguyễn Du 

60. Bà Giáp Thị Dương, Giáo viên môn Địa lý, Trường THPT Nhã Nam 

61. Bà Nguyễn Hoàng Yến, Giáo viên môn Lịch sử, Trường THPT Phương Sơn 

62. Bà Lương Thị Hải, Giáo viên môn Tiếng Trung, Trường THPT Phương Sơn 

63. Bà Nguyễn Thị Khánh, Giáo viên môn Ngữ văn, Trường THPT Quế 

Võ số 2 

64. Ông Nguyễn Nghĩa Tiến, Giáo viên môn Lịch sử, Trường THPT Quế 

Võ số 2 

65. Bà Nguyễn Thị Thuỳ, Giáo viên môn Địa lý, Trường THPT Quế Võ số 2  

66.  Bà Đoàn Thị Tươi, Giáo viên môn Ngữ văn, Trường THPT Quế Võ số 3  

67. Bà Trần Thị Thanh Huyền, Giáo viên môn Lịch sử, Trường THPT Quế 

Võ số 1 

68. Bà Nguyễn Thị Nga, Giáo viên môn Sinh học, Trường THPT Quế Võ số 1 

69. Bà Đào Thị Huyền, Giáo viên môn Tiếng Anh, Trường THPT Quế Võ số 1 

70. Ông Nguyễn Xuân Vụ, Giáo viên môn Hóa học, Trường THPT Tân 

Yên số 1 

71. Bà Đỗ Thị Thanh Hòa, Giáo viên môn Ngữ văn, Trường THPT Tân 

Yên số 1 

72. Bà Phạm Thị Hoàng Oanh, Giáo viên môn Ngữ văn, Trường THPT 

Thái Thuận 

73. Bà Nguyễn Thị Diệp, Giáo viên môn Toán, Trường THPT Thuận 

Thành số 1 

74. Bà Nguyễn Thị Hoa, Giáo viên môn Vật lý, Trường THPT Thuận 

Thành số 1 

75. Ông Nguyễn Đình Đạt, Giáo viên môn Hóa học, Trường THPT Thuận 

Thành số 1 
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76. Bà Nguyễn Thị Lựu, Giáo viên môn Sinh học, Trường THPT Thuận 

Thành số 1 

77. Bà Dương Thị Liên, Giáo viên môn Lịch sử, Trường THPT Thuận 

Thành số 1 

78. Bà Lê Thị Mai Phương, Giáo viên môn Tiếng Anh, Trường THPT 

Thuận Thành số 1 

79. Bà Nguyễn Thị Hiền, Giáo viên môn Lịch sử, Trường THPT Thuận 

Thành số 3 

80. Ông Vũ Sỹ Minh, Giáo viên môn Toán, Trường THPT Tiên Du số 1 

81. Bà Nguyễn Thị Tân Thanh, Giáo viên môn Tiếng Anh, Trường THPT 

Tiên Du số 1 

82. Bà Lê Thúy Liên, Giáo viên môn Hóa học, Trường THPT Tiên Du số 1 

83. Ông Trịnh Văn Thắng, Giáo viên môn Lịch sử, Trường THPT Tiên Du số 1 

84. Ông Giáp Trung Thành, Giáo viên môn Hóa học, Trường THPT Việt 

Yên số 1 

85. Bà Trịnh Thùy Linh Hoa, Giáo viên môn Ngữ văn, Trường THPT Việt 

Yên số 1 

86. Bà Trần Thị Yên, Giáo viên môn Sinh học, Trường THPT Việt Yên số 1 

87. Bà Phạm Thị Phương Thảo, Giáo viên môn Tiếng Anh, Trường THPT 

Việt Yên số 1 

88. Ông Hoàng Văn Hùng, Giáo viên môn Tin học, Trường THPT Việt 

Yên số 1 

89. Ông Nguyễn Văn Nguyên, Giáo viên môn Toán, Trường THPT Việt 

Yên số 1 

90. Ông Chu Văn Công, Giáo viên môn Vật lý, Trường THPT Việt Yên số 2 

91. Bà Nguyễn Thị Chính, Giáo viên môn Địa lý, Trường THPT Việt Yên số 2 

92. Bà Thân Thị Thu Hiến, Giáo viên môn Ngữ văn, Trường THPT Yên 

Dũng số 2 

93. Ông Nguyễn Văn Thanh, Giáo viên môn Hóa học, Trường THPT Yên 

Phong số 1 

94. Bà Nguyễn Thị Hương, Giáo viên môn Vật lý, Trường THPT Yên Thế  

95. Ông Nguyễn Văn Chuyên, Giáo viên môn Hóa học, Trường THPT Yên Thế 

96. Bà Trần Thị Kim Liên, Giáo viên môn Tiếng Anh, Trường THPT Yên Thế. 

VII. Danh sách 04 học sinh đã có thành tích xuất sắc trong Hội thao 

Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh trung học phổ thông toàn quốc lần 

thứ IV năm 2026 

1. Em Nguyễn Đăng Khoa, Học sinh lớp 10A1, Trường THPT Lạng Giang số 2  

2. Em Nguyễn Tuấn Hùng, Học sinh lớp 12A7, Trường THPT Phương Sơn  

3. Em Nguyễn Tú Oanh, Học sinh lớp 11A8, Trường THPT Hiệp Hòa số 1  

4. Em Phạm Minh Thư, Học sinh lớp 10A6, Trường THPT Yên Thế. 
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VIII. Danh sách 02 giáo viên đã có thành tích xuất sắc trong công tác 

huấn luyện học sinh trong Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học 

sinh trung học phổ thông toàn quốc lần thứ IV năm 2026 

1. Ông Đặng Tiến Hưng, Giáo viên môn GDQP-AN, Trường THPT Hiệp Hòa số 1  

2. Ông Phạm Ngọc Sơn, Đại úy, Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 831, 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh./. 
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